
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 50 /2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 2S tháng 8 năm 2018 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi 

nước ngoài của Chính phủ 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 23 tháng ỉ 1 năm 2017; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thảng 07 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ vê cho vay lại vốn vay ODA, vay IĨU đãi nước ngoài của Chính 
phủ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản ỉỷ nợ và Tài chính đổi ngoại; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn mẫu biểu bảo 
cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay im đãi nước ngoài của Chỉnh phủ. 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn về mẫu biểu báo cáo về tình hình cho vay lại 
vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ theo quy định tại Khoản 
4, Điều 32 của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 
Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính 
phủ, bao gồm báo cáo về: 

1. Tình hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính 
phủ; 

2. Tình hình vay nợ, tình hình tài chính của bên vay lại; 

3. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay; 

4. Tình hình thực hiện, vận hành, khai thác dự án đầu tư. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Bên vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính 
phủ, bao gồm: 



aế ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh)ễ 

bế Đơn vị sự nghiệp công lập. 

c. Doanh nghiệp. 

2. Bộ Tài chính 

3. Cơ quan được Bộ Tài chính ủy quyền làm cơ quan cho vay lại (sau 
đây gọi là "Cơ quan được ủy quyền cho vay lại") được xác định theo Khoản 
2, Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 
của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính 
phủ. 

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo tình 
hình cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. 

Điều 3. Mẩu biểu báo cáo 

1. Bên vay lại là ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi Bộ Tài chính báo cáo 
theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục I Thông tư này, bao gồm thông tin về.ẳ 

a. Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của 
Chính phủ, chi tiết theo số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ của từng khoản vay lại. 

b. Tình hình nợ của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo chủ nợ/nguồn vay, 
chi tiết theo từng chủ nợ, nguồn vay, bao gồm cả nợ quá hạn phát sinh (nếu 
có) theo chủ nợ hoặc nguồn vay. 

c. Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay lại nguồn vay ODA, vay 
ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. 

2. Bên vay lại là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp công lập gửi cơ 
quan được ủy quyền cho vay lại báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Phụ 
lục II Thông tư này, bao gồm thông tin về: 

a. Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của 
Chính phủ, chi tiết theo số rút vốn, số trả nợ, số dư nợ của từng khoản vay lại. 

b. Tình hình tài chính của bên vay lại với các chủ nợ, chi tiết tình hình 
vay nợ theo từng chủ nợ, nguồn vay, bao gồm cả nợ quá hạn phát sinh (nếu 
có) theo chủ nợ hoặc nguồn vay, chi tiết tình hình tài chính theo hệ số thanh 
toán nợ ngắn hạn, hệ số thanh toán nợ dài hạn, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (đối 
với doanh nghiệp) hoặc hệ số nợ/tổng tài sản (đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập)ẳ 

c. Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay lại nguồn vay ODA, vay 
ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. 

d. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm tiền vay. 
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3. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay 
lại không chịu rủi ro tín dụng gửi Bộ Tài chính báo cáo theo các mẫu biểu quy 
định tại Phụ lục III Thông tư này, bao gồm các thông tin về: 

a. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo chủ nợ 
cho vay, chi tiết theo chủ nợ nước ngoài và theo dự án, khoản vay lại, số rút 
vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có). 

b. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị 
nhận vay lại, chi tiết theo đơn vị nhận vay lại và theo dự án, khoản vay lại, số 
rút vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có). 

c. Tình hình thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại, chi tiết 
theo các chủ nợ nước ngoài. 

d. Tình hình thực hiện trả nợ Bộ Tài chính, chi tiết số trả nợ gốc, lãi, phí 
theo chủ nợ nước ngoài. 

đ. Tình hình thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài, chi tiết số trả nợ 
gốc, lãi, phí theo chủ nợ nước ngoài. 

e. Tình hình các dự án có nợ quá hạn, chi tiết số nợ quá hạn gốc, lãi, phí, 
dư phòng rủi ro, nội dung xử lý và kiến nghị (nếu có). 

g. Tình hình quản lý tài sản bảo đảm, chi tiết về loại hình tài sản bảo 
đảm, trí giá họp đồng đăng ký giao dịch đảm bảo, trị giá tài sản đảm bảo còn 
lại, nội dung xử lý và kiến nghị (nếu có). 

h. Tình hình nợ quá hạn và phân loại nợ, chi tiết dư nợ qua các tháng và 
phân loại nhóm nợ của các đơn vị vay lại. 

4. Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức chịu toàn bộ rủi 
ro tín dụng gửi Bộ Tài chính báo cáo theo các mẫu biểu quy định tại Phụ lục 
IV Thông tư này, bao gồm các thông tin về: 

a. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo chủ nợ 
cho vay, chi tiết theo chủ nợ nước ngoài và theo dự án, khoản vay lại, số rút 
vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có). 

b. Tình hình nợ của các khoản vay nước ngoài về cho vay lại theo đơn vị 
nhận vay lại, chi tiết theo đơn vị nhận vay lại và theo dự án, khoản vay lại, số 
rút vốn, số trả nợ, số dư nợ, số nợ quá hạn (nếu có). 

c. Tình hình thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại, chi tiết 
theo các chủ nợ nước ngoài. 

d. Tình hình thực hiện trả nợ Bộ Tài chính, chi tiết số trả nợ gốc, lãi, phí 
theo chủ nợ nước ngoài. 
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Điều 4, Tỷ giá ỉập báo cáo, hình thức báo cáo 

1. Số liệu về trị giá vay lại, số dư nợ được lập theo nguyên tệ vay, và quy 
đối sang ƯSD và VND theo tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài 
chính công bố, áp dụng vào ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 

2. Số liệu về giải ngân của các dự án được lập theo nguyên tệ vay và quy 
đổi sang USD và VND theo tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài 
chính công bố, áp dụng vào thòi điểm phát sinh giao dịch. 

3. Số liệu về thu nợ của các dự án được lập theo nguyên tệ vay và quy 
đổi sang USD, VND theo tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại tại thời điểm trả 
nợ do Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố. 

4. Các báo cáo gửi về Bộ Tài chính, cơ quan được ủy quyền cho vay lại 
được thực hiện dưới hình thức văn bản kèm theo tệp điện tử gửi tói địa chỉ 
được Bộ Tài chính và cơ quan được ủy quyền cho vay lại thông báo. 

Điều 5. Hiêu Iưc thi hành « o 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018. 

2. Việc lập báo cáo tình hình cho vay lại, tình hình nợ của bên vay lại 
theo các hợp đồng cho vay lại, họp đồng ủy quyền cho vay lại đã ký kết trước 
ngày có hiệu lực của Thông tư này thực hiện theo quy định tại Thông tư này./.ị^x-

Nơi nhận:/ỳ/ 
- VP TƯ Đảng và các Ban của Đảng; 
- VP QH, VP Chủ tịch Nước,VP Tổng bí thư; 
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP; 
- Viện kiểm sát NDTC; Toà án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nưó'c; 
- Cơ quan TƯ của các đoàn thể; 
- UBND, Sỏ' TC các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Các Cơ quan cho vay lại; 
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Ban chỉ đạo TƯ về Phòng, chống tham nhũng; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; QLN (SP2). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
" /TRƯỞNG 



Phụ lục I 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI CỦA UBND CẤP TỈNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh) 

Cơ quan thực hiện: UBND cấp tỉnh, thành phố 

Số mẫu biểu báo cáo Tên mẫu biểu báo cáo 

1.01 Báo cáo tình hình vay lại 

1.02 Báo cáo tĩnh hình nợ 

1.03 Báo cáo tình hình thực hiện dự án vay lại 



Mẩu biểu số: lề01 
Cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh/Thành phố: ... 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VỐN VAY ODA, VAY ưu ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Kỳ báo cáo : từ ngày Đến ngày.... 
Đơn vị: Nguyên tệ 

STT 
Tên Dự án 

/Chương trình 
Nguồn vốn 
cho vay lại 

Nguyên tệ 
Dir nọ* đầu 

kỳ 
Du- nợ đầu 

kỳ quy VNĐ 
Rút vốn 
trong kỳ 

Trả nự trong kỳ 
Du- nợ cuối 

kỳ 
Du- nự cuối kỳ 

quy VND 

Nợ quá hạn 

STT 
Tên Dự án 

/Chương trình 
Nguồn vốn 
cho vay lại 

Nguyên tệ 
Dir nọ* đầu 

kỳ 
Du- nợ đầu 

kỳ quy VNĐ 
Rút vốn 
trong kỳ 

Gốc Lãi 
Phí theo HĐ 

vay 
Phí QLCVL Cộng 

Du- nợ cuối 
kỳ 

Du- nự cuối kỳ 
quy VND 

GỐC Lãi 
Phí vay nước 

ngoài 
Phí QLCVL Cộng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

I Dự án 

II Dư án 

III D'r án 

TỎNG CỘNG 

USD - - - - - - - - - - - -

EƯR - - - - - - - - - - - - -

JPY - - - - - - - - - - -  .  - - •  

KRW - - - - - - - - - - - - -

Tổng quy ƯSD - - - - - - - - - - - - -

Tông quy VND - - - - - - - - - - - - -

Tổng quy ... ắ 
" • " " " 

Ễ 
" ~ ~ " 

Ghi chú: 
- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 
- Cột 14: Áp dụng tỳ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

Ngày tháng năm . 
NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẩu biểu số: 1.02 
Cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh/Thành phố ẻề. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ CỦA UBND TỈNH THEO CHỦ NỢ 

Kỳ báo cáo : Từ ngày....... Đến ngày..ề. 

Đơn vị: Nguyên tệ 

STT TÊN CHỦ NỌ Dư nợ đàu kỳ Dư nợ đàu kỳ 
quy VND 

Dư nợ cuối kỳ Dư nợ cuối kỳ 
quy VND 

Trong đó, Dư nợ 
quá hạn cuối kỳ 

Dư nọ- quá hạn 
cuối kỳ quy VND 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I Chủ nợ A 

Dự án ... 

II Chủ nợ B 
Dự án ... 

III Chủ nợ c 
Dự án ... 
Tống dư nợ (quy 
VNĐ) 

Hạn mức nợ theo quy 
định (VNĐ) 

Ghi chú: 

- Cột 4: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước đo Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 

- Cột 6: Áp dụng lỳ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điềm cuối kỳ báo cáo 

NGƯỜI LẬP BIẺU 

Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mau số 1.03 

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh/thành phố ... 

V . ,  C0NG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
xi/ 1 XX A I rpi 1 TT 1 1 r , * ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỐ v • •v 

ngày thảng.... năm 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN Dự ÁN sử DỤNG VỐN VAY LẠI 
ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Kỳ báo cáo: từ ngày ề.. đến ngày ... 
Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) 

I. Thông tin cơ bản 
-Tên Dự án: 
-Tên Nhà tài trợ: 
- Hiệp định vay số: 
- Thời gian thực hiện dự án: từ....đến... 
- Tổng mức đầu tư: 
- Tổng số vốn vay: 
- Tỷ lệ vay lại: 

II. Tiến đô thưc hiên dư án 
1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân, chưa giải ngân đến cuối kỳ báo cáo, 
phân theo vốn cấp phát, vốn vay lại. 
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án. 
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng. 
4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư. 
5. Các vướng mắc trong quá trình triển khai, kiến nghị. 



Phụ lục II 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI CỦA DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ sự 
NGHIỆP CÔNG LẬP • • > 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chỉnh) 

Cơ quan thực hiện: Doanh nghiệp/Đơn vị sự nghiệp cồng lập 

r ~ o 
n Á A 1 • Á SÔ mâu biêu 

báo cáo 
Tên mẫu biểu báo cáo 

2.01 Báo cáo tình hình vay lại 

2.02 Báo cáo tình hình tài chính 

2.03 Báo cáo tình hình thực hiện dự án vay lại 

2.04 Báo cáo tình hình quản lý tài sản bảo đảm 



Mẩu biểu số 2.01 
Cơ quan thực hiện: ế.. (Doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY LẠI VÓN VAY ODA, VAY ưu ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Kỳ báo cáo : từ ngày Đến ngày.... 

Đơn vị: Nguyên tệ 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
Nguồn vốn cho 

vay lại 
Nguyên tệ Du- nợ đầu kỳ 

Rút vốn trong 
kỳ 

Trả nợ trong kỳ 

Dir nợ cuối kỳ 

Nợ quá hạn 

STT TÊN ĐƠN VỊ 
Nguồn vốn cho 

vay lại 
Nguyên tệ Du- nợ đầu kỳ 

Rút vốn trong 
kỳ 

GỐC Lãi 
Phí theo Hiệp 

định vay 
Phí QLCVL 

Dự phòng 
RRCVL 

Cộng 

Dir nợ cuối kỳ 

Gốc Lãi 
Phí vay nước 

ngoài 
Phí QLCVL 

Dự phòng 
RRCVL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I Dụế án. 

II Diẵi-án 

III Dự án 

Tổng cộng 

Tổng LSD - - - - - - - - - - - - - -

Tổng EUR - - - - - - - - - - - - - -

Tổng JPY - - - - - - - - - - - - - -

Tổng KRW - - - - - - - - - - - - - -

Tỗng ... - - - - - - - - - - - - -

Tổng quy usi) - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ 
Tổng quy VND " " " • - - - - - - - " " " 

Ghi chú: 

- Cột 5,13,14,15,16,17,18: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD và VNĐ do Bộ tài chính công bố vào ngày cuối cùng cùa tháng cuối cùng của kỳ báo cáo 
- Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD và VNĐ do Bộ tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch 
- Cột 7,8,9,10,11,12: Áp dụng tỷ-giá hạch toán ngân sách nhà nước quy đổi sang USD và VNĐ đo Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trà nợ 

, Ngày tháng năm 
NGƯỜI LẬP BIÊU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẩu biểu số: 2.02 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA BÊN VAY LẠI VỚI CÁC CHỦ NỢ 

Cơ quan thực hiện: ... (Doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công lập) 

Kỳ báo cáo : từ ngày Đến ngày.ẵ.ễ 

I. Tình hình vay nợ 
Đơn vị: Nguyên tệ 

STT TÊN CHỦ NỌ 
Dư nợ đầu kỳ Dư nợ cuối kỳ Dư nợ quá hạn cuối kỳ 

STT TÊN CHỦ NỌ 
Nguyên tệ Quy VNĐ Nguyên tệ Quy VNĐ Nguyên tệ Quy VNĐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
I 
II 
in 

Chủ nọ' A 
Chủ nợ B 
Chủ hợ c 
Tổng dư nợ (quy VND) 

Ghi chú: 

- Cột 4: Áp dụng tỳ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 
- Cột 6,8: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

2. Tình hình tài chính 
A. Đối vói Doanh nghiệp 

STT Hê sỏ Tỷ lệ Ghi chú 
1 Hệ sồ thanh toán nợ ngăn hạn 
2 Hệ sô thanh toán nợ dài hạn 
3 Nợ phải trả/vôn chủ sở hữu 
4 Nợ phải trả/Tông tài sản 

B. Đối vói đơn vị sự nghiệp công lập 
STT Hê sô Tỷ lệ Ghi chú 

1 Hệ sô thanh toán nợ ngăn hạn 
2 Hê sô thanh toán nơ dài han 
3 Nợ phải trả/Tông tài sản 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
, Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẩu số 2ẻ03 

Cơ quan thực hiện: Doanh nghiệp/Đơn vị sự nghiệp công lập 

, CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
CÔNG TY... • . ~ r , .. 1,1.' * Độc lập - Tự do - Hạnh phúc • o JL s • JL 

ế, ngày tháng.... năm. 

BÁO CẢO TÌNH HÌNH THựC HIỆN Dự ÁN sử DỤNG VỐN VAY LẠI 
ODA, VAY ƯU ĐÃI NƯỚC NGOÀI CỦA CHÍNH PHỦ 

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 
Kính gửi: Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại) 

I. Thông tin cơ bản 
-Tên Dự án: 
-Tên Nhà tài trợ: 
- Hiệp định vay số: 
- Thời gian thực hiện dự án: từ....đến... 
- Tổng mức đầu tư: 
- Tổng số vốn vay: 
- Tỷ lệ vay lại 

II. Tình hình thưc hiên dư án 
• • • 

1. Lũy kế vốn vay nước ngoài đã giải ngân, chưa giải ngân đến cuối kỳ báo cáo, 
phân theo vốn cấp phát, vốn vay lại. 
2. Tóm tắt các công việc đã thực hiện của dự án 
3. Tình hình bố trí và sử dụng vốn đối ứng 
4. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản của dự án đầu tư 
5. Tình hình biến động tài sản bảo đảm tiền vay 
6. Các vướng mắc trong quá trình triển khai, kiến nghị 



Mấu biểu số 2.04 

Cơ quan thực hiện: ệ.. (Doanh nghiệp/Đơn vị sự nghiệp công lập) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

Đồng tiền: VNĐ 

Tcn dự án 
Nguồn vốn 

vay 
Đồng tiền 

vay 

Dư nợ cuối kỳ 
báo cáo (Nguyên 

tệ) 

Dư nự cuối kỳ 
báo cáo quy 

VNĐ 

Loại tài sán báo đảm 
Trị giá tại Họp đồng 

đăng ký giao dịch 
đảm bảo quy VNĐ 

Trị giá tài sản đảm 
bảo còn lại (theo giá trị 

sổ sách) quy VNĐ 
Chênh lệch 

Nội dung xử lý 
hoặc kiến nghị Tcn dự án 

Nguồn vốn 
vay 

Đồng tiền 
vay 

Dư nợ cuối kỳ 
báo cáo (Nguyên 

tệ) 

Dư nự cuối kỳ 
báo cáo quy 

VNĐ 
Tài sản hình 

thành từ vốn vay 
Tài sản khác 

Trị giá tại Họp đồng 
đăng ký giao dịch 
đảm bảo quy VNĐ 

Trị giá tài sản đảm 
bảo còn lại (theo giá trị 

sổ sách) quy VNĐ 
Chênh lệch 

Nội dung xử lý 
hoặc kiến nghị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5-9 11 

Dự án , .. 

Dư án 

D ự án 

X. 

X 

X 

X 

Ghi chú: 
- Cột 5,8,9: Áp dụng tỷ giá hạeh toán ngân sách nhà nước quy VNĐ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 





Phụ lục III 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY LẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

Cơ quan thực hiện: Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức 
không chịu rủi ro tín dụng 

Số mẫu biểu 
báo cáo 

Tên mẫu biểu báo cáo 

3.01 Nợ của các khoản cho vay lại theo chủ nợ cho vay 

3.02 Nợ của các khoản cho vay lại theo đơn vị vay lại 

3ề03 Thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại 

3.04 Thực hiện trả nợ Bộ Tài chính 

3.05 Thực hiện trả nợ trực tiếp cho nước ngoài 

3.06 Báo cáo tình hình các dự án có nợ quá hạn 

3.07 Báo cáo tình hình quản lý tài sản bảo đảm 

3.08 Báo cáo tình hình nợ quá hạn và phân loại nợ 



Mâu biếu số 3.01 

Cơ quan (hực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VÈ CHO VAY LẠI THEO CHỦ NỢ CHO VAY 
Kỳ báo cáo: từ ngày ỂẾ. đến ngàyỄ.. 

DƯNỢĐẢUNÃM 
RÚT VÓN TRONG NĂM TỪ NHÀ TRÀ NỢTRONC NẪM 

Dư NỢ CUÓI NĂM 
Loại liền 

DƯNỢĐẢUNÃM TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI GÓC LÃI PHÍ Dự PHÒNG RỦI RO TỎNG CỘNG 
Dư NỢ CUÓI NĂM 

Nguyên tệ QuyUSD Quy VND Nguyên lệ Quy USD Quy VND Nguyền lị Quy USD Quy VND Nguycn lộ Quy USD Quy VND Nguyên lệ Quy USD Quy VND Nguyên lệ Quy USD Quy VND Nguvên lệ Quy USD Quy VND Nguyên tệ Quy USD Quy VND 

À B I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

TỎNG CỘNG 

Chính pliù nước ngoài 

iNirữc 

Dự an 

Dự an ... 

Tô chức quốc tế 

Tổ cluvc 

Dự ;m 

Dự au .. 

Các TCTD, NHTM 

Ngân hàng.... 

Dự án .. Ề 

Dự an . .. 

Tổ chức kltác (nếu có) 

Tên tổ chúc.... 

Dư án.... 

Dự íin 

Ghi chủ: 
- Cột 2,3: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đẩu kỳ báo cáo 
- Cột 5,6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh giao dịch 
- Cột 8,9,11,12,14,15,17,18,20,21: Áp dụng tỳ giá bán ra đồng tiền cho vay lại của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ 
- Cột 23,24: Áp dụng tỳ giá hạch toàn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

NGƯỜI LẠP BIÈU 
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ tên, đóng dấu) 



Mẩu biểu số 3.02 

Co- quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VẺ CHO VAY LẠI THEO ĐƠN VỊ NHẬN VAY LẠI 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

Đơn vị tinh: Nguyên tệ 

STT TÊN ĐỚN VỊ Loại tiền Dư nợ đầu kỳ Rút vốn trong kỳ 
Trả nọ- trong kỳ 

Dư nợ cuối kỳ 
NỢ QUÁ HẠN 

STT TÊN ĐỚN VỊ Loại tiền Dư nợ đầu kỳ Rút vốn trong kỳ 
Gốc Lãi Phí Dự phòng rủi ro Cộng 

Dư nợ cuối kỳ 
Gốc Lăi+Phí Cộng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

3 

4 

5 

TỎNG CỘNG 

Người vay ... 

Dự án.... 

Dự án 

Người váy... 

Dự án.... 

Dự án.... 

Người vay ... 

Dự án .... 

Dự án.... 

Người vay... 

Dự án.... 

Dự án .... 

Người vay... 

Dự án .... 

Dự án .... 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
, Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mầu biêu sô 3.03 

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

THỰC HIỆN RÚT VÓN VAY NƯỚC NGOÀI VÈ CHO VAY LẠI 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

RÚT VỐN TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

TÊN Dự ÁN Loại tiền Nguyên tệ Quy USD Quy VND 

A 1 2 3 

TỒNG CỌNG 

Chính phủ nưóc ngoài 

Dư án 

Dự án 

Tô chức quốc tc 

Tổ chức 

Dư án 

Dư án 

Các TCTD, NIITM 

Ngân hàng.... 

Dư ái 

Dự án 

Tổ chức khác (nếu có) 

Tên lố chức .... 

Dư án 

Dư áu 

Ghi chú: 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố vào thời điểm phát sinh giao 
dịch -

NGƯỜI LẬP BIẺU 
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mầu biểu số 3.04 

Cơ quan thực hiện: Ểẽ. (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

THỰC HIỆN TRẢ NỢ Bộ TÀI CHÍNH 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

TÊN Dự ÁN 
Loại tiền 

Tổng trả nợ của dự án theo nguyên tệ 

Quy USD Quy VND 
TÊN Dự ÁN 

Loại tiền 
Gốc Lãi 

Phí cho vay lại trả cho cơ 
quan đưực ủy quyền cho 

vay lai 

Phí cho vay lại trả Bộ 
Tài chính 

Phí Dự phòng rủi ro Cộng 
Quy USD Quy VND 

TÊN Dự ÁN 

A 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 9 

TỒNG CỘNG 

Chính phủ nirớc ngoài 

Nirởc 
Dự án 

Tổ chức quốc tế 

Tô chức 
Dự án .... 

Các TCTD; NHTM 
Ngân liàri2Ị 

Dư án 

Tổ chức khác (nếu có) 

Tên tổ chức .... 

Dư án 

Ghi chú: 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cồ phần Ngoại thương công bố tại thòi điểm trả nợ 

Ngày tháng năm .... 
NGƯỜI LẶP BIÊU THU TRƯỞNG ĐỌN VỊ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 



Mầu biểu số 3.05 

Co1 quan thực hiện: ... (Co' quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

THựC HIỆN TRẢ NỢ TRựC TIẾP CHO NƯỚC NGOÀI 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

Loại tiền 
Trả nợ trực tiếp nưửc ngoài theo nguycn tệ 

Quy IISD Quy VND 
TÊN Dự ÁN 

Loại tiền 
Gốc Lãi Phí Cộng 

Quy IISD Quy VND 

A 1 2 3 4 5 6 

TỎNG CỘNG 
Chính phủ nuóc ngoài 

Nưóc 
Dự án 

Tổ chức quốc tế 
Tố chức 

Dư án 

Các TCTD, NHTM 
Ngân hàng.... 

Dư án 

Tổ chức khác (nếu có) 
Tên tổ chức.... 

Dư án ..... 

Ghi chú: 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trà nợ 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
Ngày tháng năm . 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẩu biểu số 3.06 

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÁC Dự ÁN CÓ NỢ QUÁ HẠN 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

Đơn vị tính: Nguyên tệ 

TÊN Dự ÁN Loại tiền 
DƯ NỢ ĐÉN 31/12/.... TRONG ĐÓ NỢ QUÁ HẠN 

Nội dung xử lý hoặc kiến nghị TÊN Dự ÁN Loại tiền 
Nguyên tệ Quy USD Quy VND Gốc Lãi Phí Dự phòng rủi ro Cộng 

Nội dung xử lý hoặc kiến nghị 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 c 
TÒNG CỘNG 

Chính pliủ nuóc ngoài 

Dự án 

Tổ chức quốc tế 
Tổ chức 

Dự án 

Các TCTD, NHTM 
Ngân hàng.... 

Dự án 

Tỗ chức khác (nếu có) 

Tên tồ chức ẵ..ẵ 

Dư án 

Ghi chú: 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỳ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Mẩu biểu số 3.07 

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ẵ.. 

Đồng tiền: VNĐ 

Tcn dự án 
Nguồn vốn 

vay 
Đồng tiền vay 

Dư nọ' cuối kỳ báo 
cáo (Nguyên tộ) 

Du' nợ cuối 
kỳ báo cáo 
quy VNĐ 

Loại tài sản bảo đăm 
Trị giá tại Họp đồng 

đăng ký giao dịch đảm 
bảo quy VNĐ 

Trị giá tài săn đảm bảo 
còn lại (theo giá trị sổ 

sách) quy VNĐ 
Chcnli lệch 

Nội dung xử lý 
hoặc kiến nghị Tcn dự án 

Nguồn vốn 
vay 

Đồng tiền vay 
Dư nọ' cuối kỳ báo 

cáo (Nguyên tộ) 

Du' nợ cuối 
kỳ báo cáo 
quy VNĐ 

Tài sản hình thành 
từ vốn vay 

Tài săn khác 

Trị giá tại Họp đồng 
đăng ký giao dịch đảm 

bảo quy VNĐ 

Trị giá tài săn đảm bảo 
còn lại (theo giá trị sổ 

sách) quy VNĐ 
Chcnli lệch 

Nội dung xử lý 
hoặc kiến nghị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=5-9 11 

Dư án 

Dư án 

Dư án ,,,, 

X 

X 

X 

X 

Ghi chú: 

- Cột 5,8,9: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước quy VNĐ do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
Ngày tháng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Kỷ tên, đóng dấu) 



Mau biểu số 3.08 

Cơ quan thực hiện: ..ắ (Co- quan đưọc ủy quyền cho vay lại không chịu rủi ro) 

BÁO CÁO NỢ QUÁ HẠN VÀ PHÂN LOẠI NỌ 

Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

Tình hình nợ quá hạn vốn nưóc ngoài cho vay lại 

Tháng 
Tổng dư nợ quá hạn vốn nước ngoài 

Tháng 
Quy USD Quy VND 

Tháng 1 

Tháng 2 

Tháng 3 

Tháng 4 

Tháng 5 

Tháng 6 

Tháng 7 

Tháng 8 

Tháng 9 

Tháng 10 

Tháng 11 

Tháng 12 

Tình hình phân loại nợ 

Nhóm nơ 
Số lượng 

khoản vay lại 

Dư nọ' vốn nước ngoài cho vay lại 
Nhóm nơ 

Số lượng 
khoản vay lại 

Nguyên tệ Quy USD Quy VND 

- Dư nợ đủ tiêu chuẩn 

- Dư nợ nhóm 2 

- Dư nợ nhóm 3 

- Dư nợ nhóm 4 

- Dư nợ nhóm 5 

Ghi chú: 
- Báo cáo tỗng du nợ quá hạn các tháng tại thời điếm ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố 
tại thời điểm cuối kỳ báo cáo. 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
Ngày thảng năm 

THỦ TRƯỞNG ĐỌN VỊ 
(Kỷ tên, đóng dấu) 





Phụ lục IV 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY LẠI 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 80/2018/TT-BTC 

ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ Tài chính) 

Cơ quan thực hiện: ệ.. (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương 
thức chịu toàn bộ rủi ro tín dụng) 

r tm *? 
ri A /V 1 • A Sô mâu biêu 

báo cáo 
Tên mẫu biểu báo cáo 

4.01 Nợ của các khoản cho vay lại theo chủ nợ cho vay 

4.02 Nợ của các khoản cho vay lại theo đơn vị vay lại 

4.03 Thực hiện rút vốn vay nước ngoài về cho vay lại 

4.04 Thực hiện trả nợ Bộ Tài chính 



Mấu biểu số 4.01 

Cơ quan thực hiện: ... (Cơ quan đirợc ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) 

NỢ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VẺ CHO VAY LẠI THEO CHỦ NỢ CHO VAY 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đen ngày ... 

A 

Loụl tiền 
DƯNỢDẢUNÃM RÚT VÒN TRONG NĂM TỪ NHÀ TÀI 

TRỢ NƯỚC NGOẢI 
TRÀ NỢ TRONG NẢM 

DƯ NỢ CUỐI NẲM 

A 

Loụl tiền 
DƯNỢDẢUNÃM RÚT VÒN TRONG NĂM TỪ NHÀ TÀI 

TRỢ NƯỚC NGOẢI GỐC LÃI PHÍ Dự PHÒNG RỦI RO CỌNG 
DƯ NỢ CUỐI NẲM 

A 

Loụl tiền 

Nguyên lệ Quy USD Quy VND Nguyín lệ Quy USD Quy VND Nguyên tệ Quy USD Quy VND Nguyên tệ Quy USD Quy VND Nguyên tệ Quy USD Quy VND Nguyỉn lệ Quy USD Quy VND Nguyên tệ Quy USD Quy VND Nguyên lệ Quy USD Quy VND 
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

TÒNG CỘNG 

Cliỉnli phủ nu'ứe ngoài 

Nưức 

Du un 

[);i;Ễn . 

Tổ chúc quốc tế 

Tồ chứ* 

lắ>vr nn 

l">uề!l\ 

Các TCTD, NHTM 

Ngán liítug...., 

Dợ ao 

1'ự.in 

Tổ chút Uliác (nếu tó) 

Têu tố chúc .... 

Dự UII 

rỂ>ýr an .ế 

Ghi chú: 
- Cột 2,3: Áp dụng tỳ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo 
- Cột 5,6: Áp dụng tỳ gii hạch toán ngân sách nhà nuớc do Bộ Tải chinh công bố tại thòi diểm phát sinh giao dịch 
- Cột 8,9,11,12,14,15,17,18,20,21: Áp dụng tý giá bán ra dồng tiền cho vay lại cùa Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời diồm trà nợ 
- Cột 23,24: Ắp dụng tỳ giả hạch toán ngân sách nhà nuớc do Bộ Tài chinh công bố tại thời diểm cuối kỳ báo cáo 

NGƯỜI LẶP BIÈU 
... Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mấu biểu số 4.02 

Co- quan thực hiện: .ắ. (Cơ quan đưọc ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) 

NỌ CỦA CÁC KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI VÊ CHO VAY LẠI THEO ĐON VỊ NHẬN VAY LẠI 
Kỳ báo cáo: lừ ngày ... đến ngày ... 

Đơn vị tính: Nguyên tệ 

STT TÊN ĐỚN VJ Loại tiền Dư nợ đầu kỳ Rút vốn trong kỳ 
Trả nợ trong kỳ 

Dư nợ cuối kỳ 
NỢ QUÁ HẠN 

STT TÊN ĐỚN VJ Loại tiền Dư nợ đầu kỳ Rút vốn trong kỳ 
Gốc 1 Lãi Phí Dự phòng rủi ro Cộng 

Dư nợ cuối kỳ 
Gốc Lăi+Phí Cộng 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TỎNG CỘNG 

1 Người vav ... 

Dự án ... 

Dự án 

2 Người vay ... 

Dự án.... 

Dự án .... 
3 Người va/... 

Dự án .... 

Dự án.... 

4 Người vay... 

Dự án.... 

Dự án.... 

5 Người vay ... 

Dự án .... 

Dự án .... 

NGƯỜI LẬP BIÊU 
, Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 



Mâu biêu sô 4.03 

Cơ quan thực hiện: ..ề (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) 

THỰC HIỆN RÚT VỐN VAY NƯỚC NGOÀI VÈ CHO VAY LẠI 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày .ề. 

RÚT VÓN TỪ NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

TÊN Dự ÁN Loại tiền Nguyên tệ Quy USD Quy VND 

A 1 2 3 

TỎNG CỌNG 
Chính phủ nu'ó'c ngoài 

Nưó'c 
Dư án 

Dư án 

Tố chức quốc te 

TỐ chức 

Dư áu 

Dư án 

Các TCTD, NHTM 

Ngân hàng.... 

Dư áii 

Dư án 

Tố chức khác (nếu có) 

Tên tô chức .... 

Dư án ... 

Dự án 

Ghi chú: 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố vào thời điểm phát sinh giao 

NGƯỜI LẬP BIẺU 
, Ngày thảng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Mẩu biểu số 4ễ04 

Co' quan thực hiện: .ẵ. (Cơ quan được ủy quyền cho vay lại chịu rủi ro tín dụng) 

THựC HIỆN TRẢ NỢ Bộ TÀI CHÍNH 
Kỳ báo cáo: từ ngày ... đến ngày ... 

Loại tiền 
Tồng trả nợ cùa dự án theo nguyên tệ 

Quy USD Quy VND 
TÊN Dự ÁN 

Loại tiền 
Gốc Lãi 

Phí cho vay lại trả cơ 
quan cho vay lại 

Phí cho vay lại trà Bộ 
Tài chính 

Phí Dự phòng rủi ro Cộng 
Quy USD Quy VND 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TONG CỌNG 
Chính phủ niróc ngoài 

Nước 

D ơ án 

Tổ chức quốc tế 

Tổ cliức 
Dụ án 

Các TCTD, NHTM 

Ngân hàng.... 

Dư án 

Tổ chúc khác (nếu có) 

Tên tố chức .... 

Dư án 

Ghi chú: 
- Các cột quy USD, VNĐ: Áp dụng tỷ giá bán ra đồng tiền cho vay lại do Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương công bố tại thời điểm trả nợ 

NGƯỜI LẶP BIÊU 
... Ngày tháng năm 
THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



- 1 


